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Ghi chú

1 Đinh Hoàng Bảo An Nữ 03/11/2014 Thành phố Hà Nội Kinh Tổ 19, Phường Khâm Thiên, Quận Tổ 19, Phường Khâm Thiên, Quận DT1 Đã duyệt

2 Nguyễn Bảo An Nữ 03/01/2014 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 19, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 19, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

3 Nguyễn Duy An Nam 23/08/2014 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 4, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 19, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT3 Đã duyệt

4 Đặng Hoàng Quỳnh Anh Nữ 06/11/2014 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 18, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 18, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

5 Đỗ Hải Anh Nam 16/10/2014 Tỉnh Nam Định Kinh
Xã Xuân Thượng, Huyện Xuân 
Trường, Tỉnh Nam Định

Tổ 12, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT3 Đã duyệt

6
Nguyễn Hoàng Diệu 
Anh

Nữ 29/03/2014 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ dân phố số 3, Phường Quỳnh 
Mai, Quận Hai Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội

Tổ 28, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT3 Đã duyệt

7 Nguyễn Kiều Bảo Anh Nữ 02/02/2014 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 27, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 27, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

8 Nguyễn Lê Trang Anh Nữ 19/08/2014 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 3, Phường Yên Phụ, Quận Tây 
Hồ, Thành phố Hà Nội

Tổ 13, Phường Phương Liên - 
Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội

DT3 Đã duyệt

9 Nguyễn Lý Mỹ Anh Nữ 17/03/2014 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 24, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 24, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

10 Nguyễn Minh Anh Nữ 08/12/2014 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 15, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 4, Phường Yên Sở, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội

DT2 Đã duyệt

11 Nguyễn Minh Anh Nữ 15/09/2014 Thành phố Hà Nội Kinh
Xã Hồng Khê, Huyện Bình Giang, 
Tỉnh Hải Dương

Tổ 22, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT3 Đã duyệt

12 Nguyễn Phúc Bảo Anh Nam 22/04/2014 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 25, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 25, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

13 Nguyễn Quỳnh Anh Nữ 19/08/2014 Nước Úc Kinh
Tổ 15, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 15, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

14 Phí Toàn Anh Nam 17/02/2014 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 16, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 16, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

15 Trần Đăng Minh Anh Nữ 23/12/2014 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 25, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 25, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

16 Nguyễn Ngọc Gia Bảo Nam 27/10/2013 Tỉnh Thừa Thiên Huế Kinh
Xã Phong Chương, Huyện Phong 
Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Tổ 27, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT3 Đã duyệt

17 Nguyễn Thị Bảo Châu Nữ 15/05/2014 Tỉnh Thừa Thiên Huế Kinh
Xã Lộc Trì, Huyện Phú Lộc, Tỉnh 
Thừa Thiên Huế

Tổ 24, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT3 Đã duyệt

18 Nguyễn Vũ Linh Đan Nữ 20/06/2014 Luanda - Angola Kinh
Tổ 12, Phường Phương Liên - 
Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội

Tổ 12, Phường Phương Liên - 
Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

19 Nguyễn Phan Đăng Nam 24/12/2014 Tỉnh Quảng Ninh Kinh
Phường Ka Long, Thành phố Móng 
Cái, Tỉnh Quảng Ninh

Tổ 13, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT3 Đã duyệt
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20 Hoàng Bích Diệp Nữ 23/07/2014 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 27, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 27, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

21 Vũ Ngọc Diệp Nữ 13/06/2014 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 15, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 26, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

22 Nguyễn Giang Đông Nam 27/01/2014 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ dân phố số 7, Phường Trương 
Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội

Tổ 25, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT3 Đã duyệt

23 Đặng Ngọc Dung Nữ 04/09/2012 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 02, Phường Hàng Đào, Quận 
Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Tổ 27, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT3 Đã duyệt

24 Vũ Tiến Dũng Nam 30/11/2014 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 17, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 17, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

25 Nguyễn Đình Bảo Duy Nam 07/02/2014 Tỉnh Thừa Thiên Huế Kinh
Xã Lộc Trì, Huyện Phú Lộc, Tỉnh 
Thừa Thiên Huế

Tổ 15, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT3 Đã duyệt

26 Nguyễn Vũ Mạnh Hùng Nam 11/06/2014 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ dân phố số 10, Phường Dịch 
Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội

Tổ 18, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT3 Đã duyệt

27 Đặng Đình Hưng Nam 15/04/2014 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 17, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 17, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

28 Đinh Tiến Gia Huy Nam 28/01/2014 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 14, Phường Phương Liên - 
Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội

Tổ 14, Phường Phương Liên - 
Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

29 Ngô Quang Huy Nam 27/09/2014 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 17, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 17, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

30 Nguyễn Khánh Huy Nam 15/07/2014 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 17, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 17, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

31 Trần Gia Huy Nam 28/03/2014 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 10, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 10, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

32 Hoàng Ngân Khánh Nữ 22/11/2014 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 18, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 18, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

33 Ngô Gia Khánh Nam 04/04/2014 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 17, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 17, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

34 Vũ Duy Khoa Nam 30/05/2014 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 16, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 16, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

35 Dương Vũ Linh Nam 21/02/2013 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 17, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 17, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

36 Nguyễn Như Thảo Linh Nữ 06/12/2014 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 26, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 26, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

37 Phạm Đức Mạnh Nam 13/05/2014 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 14, Phường Phương Liên - 
Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội

Tổ 14, Phường Phương Liên - 
Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

38 Đinh Tiến Minh Nam 26/09/2014 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 27, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 27, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

39 Nguyễn Tiến Minh Nam 24/01/2014 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 17, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 17, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

40 Trương Hải My Nữ 20/10/2014 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh
Tổ 23, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 23, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

41 Trần Kiều Ngân Nữ 07/12/2014 Tỉnh Hà Nam Kinh
Tổ 17, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 17, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt



42 Vũ Khánh Ngọc Nữ 15/03/2014 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 27, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 27, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

43 Vũ Bảo Nguyên Nữ 27/12/2014 Tỉnh Nam Định Kinh
Xã Xuân Phú, Huyện Xuân Trường, 
Tỉnh Nam Định

Tổ 12, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT3 Đã duyệt

44 Nghiêm Thiện Nhân Nam 06/03/2014 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ dân phố số 16, Phường Khương 
Trung, Quận Thanh Xuân, Thành 
phố Hà Nội

Tổ 14, Phường Phương Liên - 
Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội

DT3 Đã duyệt

45 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 03/11/2014 Tỉnh Thanh Hóa Kinh
Xã Thiệu Phúc, Huyện Thiệu Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa

Tổ 25, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT3 Đã duyệt

46 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 20/01/2013 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Kinh
Thị trấn Long Hải, Huyện Long 
Điền, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tổ 14, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT3 Đã duyệt

47 Nguyễn An Nhiên Nữ 02/01/2014 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 14, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 14, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

48 Lê Nam Phong Nam 04/07/2014 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 18, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 18, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

49 Trịnh Nam Phong Nam 15/01/2014 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 10, Phường Phương Liên - 
Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội

Tổ 8, Phường Kim Liên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT2 Đã duyệt

50 Ngô Anh Thái Nam 21/02/2014 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 13, Phường Phương Liên - 
Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội

Tổ 13, Phường Phương Liên - 
Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

51 Đặng Quý Thành Nam 01/07/2014 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn 3, Xã Vạn Phúc, Huyện 
Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

Tổ 17, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT3 Đã duyệt

52 Lê Tất Thành Nam 15/07/2014 Thành phố Hà Nội Kinh
Xã Lãng Ngâm, Huyện Gia Bình, 
Tỉnh Bắc Ninh

Tổ 24, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT3 Đã duyệt

53 Nguyễn Phương Thảo Nữ 30/07/2014 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 12, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 12, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

54 Hoàng Anh Thu Nữ 09/10/2014 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 25, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 25, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

55 Nguyễn Ngọc Bảo Trinh Nữ 29/07/2014 Thành phố Hà Nội Kinh
Tổ 25, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tổ 25, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT1 Đã duyệt

56 Phạm Ngọc Tú Nam 28/02/2014 Tỉnh Yên Bái Kinh
Thị trấn Yên Bình, Huyện Yên 
Bình, Tỉnh Yên Bái

Tổ 15, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT3 Đã duyệt

57 Đặng Hoàng Yến Nữ 26/10/2014 Tỉnh Hà Nam Kinh
Xã Nguyễn Úy, Huyện Kim Bảng, 
Tỉnh Hà Nam

Tổ 18, Phường Khâm Thiên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

DT3 Đã duyệt

Nguyễn Minh Phương

HIỆU TRƯỞNG
Đống Đa, ngày 27 tháng 7 năm 2025

(Đã ký)
Trong đó: 35 đối tượng 1; 2 đối tượng 2; 20 đối tượng 3; 
Tổng số có 57 học sinh.


